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LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số 709/KH-THPTNĐC ngày 25/10/2024) 
 

1. Lịch kiểm tra khối 12    

TT Ngày Môn 

Thời 

gian 

làm bài 

Giờ mở 

bì đề tại 

Phòng 

hội đồng 

Giờ phát 

đề tại 

phòng thi 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

Ghi chú 

1 
Sáng  

23/12/2024 

Ngữ văn 120 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 07 giờ 15 Môn chung 

Vật lí 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 09 giờ 40 Tự nhiên 

2 
Sáng  

24/12/2024 

Toán  90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 07 giờ 15 Môn chung 

Tiếng Anh 60 phút 08 giờ 50 09 giờ 00 09 giờ 05 Môn chung 

Lịch sử 50 phút 10 giờ 10 10 giờ 20 10 giờ 25 Môn chung 

3 
Sáng  

25/12/2024 

Địa lí 50 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 07 giờ 15 Xã hội 

Sinh học 50 phút 08 giờ 10 08 giờ 20 08 giờ 25 Tự nhiên 

Hóa học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 40 09 giờ 45 Tự nhiên 

4 
Sáng  

26/12/2024 

GDKT&PL 50 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 07 giờ 15 Xã hội 

Tin học 50 phút 08 giờ 10 08 giờ 20 08 giờ 25 Tự nhiên 

Công nghệ 

(Kỹ thuật 

CN và NN) 

50 phút 09 giờ 30 09 giờ 40 09 giờ 45 Xã hội 

2. Lịch kiểm tra khối 11 

TT Ngày Môn 

Thời 

gian 

làm bài 

Giờ mở bì 

đề tại 

Phòng hội 

đồng 

Giờ phát 

đề tại 

phòng thi 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

Ghi chú 

1 
Sáng 

23/12/2024 

Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00  07 giờ 10 07 giờ 15 Môn chung 

Vật lí 50 phút 
09 giờ 00  09 giờ 05 09 giờ 10 

Tự nhiên 

Địa lí  50 phút Xã hội 

2 
Sáng 

24/12/2024 

Toán  90 phút 07 giờ 00  07 giờ 10  07 giờ 15 Môn chung 

Hóa học  50 phút 
08 giờ 55  09 giờ 10 09 giờ 15 

Tự nhiên 

GDKT&PL 50 phút Xã hội 

3 
Chiều 

25/12/2024 

Tiếng Anh 60 phút 12 giờ 45 12 giờ 55 13 giờ 00 Môn chung 

Tin học 50 phút 13 giờ 55  14 giờ 05 14 giờ 10 Môn chung 

Sinh học  50 phút 15 giờ 05  15 giờ 15 15 giờ 20 Tự nhiên 



4 
Sáng 

26/12/2024 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 00  07 giờ 10  07 giờ 15 Môn chung 

CNCN 50 phút 
08 giờ 10 08 giờ 25 08 giờ 30 

Tự nhiên 

CNTT 50 phút Xã hội 

3. Lịch kiểm tra khối 10  

TT Ngày Môn 

Thời 

gian 

làm bài 

Giờ mở 

bì đề tại 

Phòng 

hội đồng 

Giờ phát 

đề tại 

phòng thi 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

Ghi chú 

1 
Chiều 

23/12/2024 

Ngữ văn 90 phút 12 giờ 45 12 giờ 55 13 giờ 00 Môn chung 

Vật lí 50 phút 
14 giờ 45 14 giờ 55 15 giờ 00 

Tự nhiên 

GDKT&PL 50 phút Xã hội 

2 
Chiều 

24/12/2024 

Tiếng Anh 60 phút 12 giờ 45 12 giờ 55 13 giờ 00 Môn chung 

Tin học 50 phút 14 giờ 15 14 giờ 25 14 giờ 30 Môn chung 

Địa lí  50 phút 15 giờ 40 15 giờ 50 15 giờ 55 TN, XH 

3 
Chiều  

26/12/2024 

Toán  90 phút 12 giờ 45 12 giờ 55 13 giờ 00 Môn chung 

Hóa học  50 phút 14 giờ 45 14 giờ 55 15 giờ 00 Tự nhiên 

4 
Chiều 

27/12/2024 

Lịch sử 50 phút 12 giờ 45 12 giờ 55 13 giờ 00 Môn chung 

Sinh học  

50 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 15 

Tự nhiên 

CN nông 

nghiệp 
Xã hội 

CN công 

nghiệp 
50 phút 15 giờ 15 15 giờ 25 15 giờ 30 Tự nhiên 

 

 

Ghi chú: Điều chỉnh thời gian làm 

bài môn Ngữ văn 10 và Ngữ văn 11 

là 90 phút theo chỉ đạo của Sở 

GDĐT. 

 

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2024 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Anh Khoa 
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